
PHẦN 3.  VIẾT
Tiết 19, 20                             VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 
SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ HAI TÁC PHẨM THƠ
	                                    Thời gian thực hiện: 2 tiết	
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: HS nhận biết được đặc điểm, yêu cầu của kiểu bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.
2. Về năng lực: HS biết viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phảm thơ, đáp ứng yêu cầu đối với kiểu bài được nêu trong SGK.
3. Về phẩm chất: Có ý thức rèn luyện các kĩ năng và thao tác cần thiết (xác định cơ sở và phương diện so sánh, đánh giá; lựa chọn cách trình bày nội dung) và thể hiện ý kiến, quan điểm của mình.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học: SGK, SGV Ngữ văn 12, tập một, bảng, máy tính, máy chiếu.
2. Học liệu: giáo án, tài liệu tham khảo, kế hoạch bài dạy.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Tổ chức
2. Kiếm tra bài cũ: Em hãy nêu một số tác dụng của biện pháp tu từ trong thơ.
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Hiểu được mục đích của kiểu bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.
b. Nội dung: Mục đích của kiểu bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS trả lời: Theo em, mục tiêu của kiểu bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ là gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời câu hỏi.
B3: Báo cáo kết quả: GV mời học sinh trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
B4: Nhận xét, đánh giá
GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
- Giáo viên dẫn dắt vào bài học:
- GV chốt kiến thức và dẫn dắt sang hoạt động mới
	Mục tiêu của kiểu bài so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ là:
- Chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa các đối tượng so sánh.
- Từ đó nêu được những giá trị đặc sắc, các yếu tố cách tân và đóng góp mới mẻ của từng tác giả, tác phẩm.



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hướng dẫn quy trình viết bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ
Nội dung 1: Tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài
a. Mục tiêu: Nắm được các yêu cầu của kiểu bài.
b. Nội dung: Yêu cầu của kiểu bài.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc nội dung trong SGK và trả lời câu hỏi:Bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ cần đảm bảo những yêu cầu gì?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học
B3: Trao đổi thảo luận, báo cáo sản phẩm
- HS trình bày sản phẩm thảo luận.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
B4: Đánh giá kết quả thực hiện
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức. 
	1. Yêu cầu của kiểu bài:
- Giới thiệu ngắn gọn về hai tác phẩm thơ, nêu được những cơ sở lựa chọn hai tác phẩm để so sánh, đánh giá.
- Làm sáng tỏ những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai bài thơ được chọn để so sánh; có bằng chứng cụ thể, đa dạng từ hai tác phẩm.
- Đưa ra những nhận xét, đánh giá thuyết phục về ý nghĩa và những đóng góp riêng, đặc sắc của mỗi tác phẩm thơ dựa trên các nội dung được so sánh.
- Nêu khái quát kết quả và ý nghĩa của việc so sánh, đánh giá.


Nội dung 2: Đọc và phân tích bài viết tham khảo
a. Mục tiêu: Nhận biết được các bước mà người viết đã triển khai trong bài văn và hiệu quả của nó.
b. Nội dung: Bài viết tham khảo: Cảm hứng mùa thu trong “Thu vịnh” và “Đây mùa thu tới”.
c. Sản phẩm: Kết quả làm việc cặp đôi của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV gọi 1 HS đọc to bài viết tham khảo.
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi trả lời các câu hỏi phân tích bài viết tham khảo trong SGK trang 56.
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS đọc bài viết tham khảo.
- HS thảo luận cặp đôi trả lời các câu hỏi. GV hỗ trợ khi cần thiết.
- Chia sẻ: 3 phút 
B3: Báo cáo kết quả
GV mời đại diện các cặp đôi trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
B4: Nhận xét, đánh giá
GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
 
	2. Đọc – Phân tích ngữ liệu tham khảo
Câu 1. Trong bài viết, tác giả so sánh hai bài thơ dựa trên cơ sở: cảm hứng mùa thu; những cảm nhận và nỗi niềm, vừa có sự gặp gỡ vừa có điểm đặc sắc, hấp dẫn riêng.
Câu 2. Bài viết triển khai các nội dung so sánh, đánh giá hiệu quả:
* Cách triển khai:
– Phân tích điểm tương đồng của hai bài thơ.
– Giới thiệu nét riêng và chỉ ra yếu tố tạo sự khác biệt của hai bài thơ.
– Phân tích nét riêng trong cảnh và tình ở Thu vịnh.
– Phân tích nét riêng của bài Đây mùa thu tới trong sự đối sánh với bài Thu vịnh.
– Khẳng định vị trí, giá trị và sức hấp dẫn của hai bài thơ.
– Bày tỏ quan điểm cá nhân về kết quả và ý nghĩa của việc so sánh.
* Nhận xét: Cách triển khai hợp lí, logic, lớp lang, triển khai sâu sắc vấn đề nghị
luận, nổi bật vấn đề so sánh.
Câu 3. Cách trình bày khác về các nội dung so sánh, đánh giá trong bài viết:
– Phân tích bài thơ thứ nhất.
– Phân tích bài thơ thứ hai.
– Chỉ ra điểm tương đồng, sự gặp gỡ và những điểm khác biệt, lí giải nguyên nhân
về sự khác biệt.
– Đánh giá về giá trị và đóng góp của mỗi bài thơ.
Hoặc:
– Phân tích bài thơ thứ nhất theo các phương diện đã xác định.
– Phân tích bài thơ thứ hai trên cơ sở so sánh với bài thơ thứ nhất theo từng phương diện và lí giải nguyên nhân của những điểm khác biệt giữa hai bài thơ.
– Đánh giá về giá trị và đóng góp của mỗi bài thơ.



Nội dung 3: Tìm hiểu quy trình viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.
a. Mục tiêu: HS nắm được quy trình viết của kiểu bài.
b. Nội dung: Quy trình viết kiểu bài nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Giao nhiệm vụ học tập
Để viết được một bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ, cần tiến hành qua mấy bước? Xác định nhiệm vụ chính của từng bước đó.
B2. Thực hiện nhiệm vụ
HS thảo luận theo nhóm.
Nhóm 1 tìm hiểu bước Chuẩn bị viết.
Nhóm 2,3 tìm hiểu bước Tìm ý, lập dàn ý.
Nhóm 4 tìm hiểu bước Viết và bước Chỉnh sửa, hoàn thiện.
B3. Báo cáo, thảo luận
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
Các nhóm trao đổi, phản hồi.
B4. Đánh giá kết quả thực hiện.
Gv nhận xét, chốt kiến thức.
	3. Thực hành viết
Bước 1. Chuẩn bị viết
- Xác định được những cơ sở để triển khai các nội dung so sánh (đề tài, phong cách sáng tác, bút pháp nghệ thuật…)
- Lựa chọn các bài thơ tiêu biểu với những điểm tương đồng và khác biệt có ý nghĩa.
- Xác định được các phương diện cần so sánh (đối tượng cụ thể được miêu tả, thể hiện; cảm hứng; cái nhìn nghệ thuật; bút pháp…)
Bước 2. Tìm ý, lập dàn ý
- Tìm ý: Trả lời các câu hỏi sau:
+ So sánh, đánh giá hai bài thơ dựa trên cơ sở nào?
+ Điểm tương đồng giữa hai tác phẩm thơ là gì?
+ Đâu là điểm khác biệt giữa hai bài thơ?
+ Yếu tố nào tạo nên những điểm tương đồng và khác biệt của hai bài thơ?
+ Đánh giá thế nào về giá trị của mỗi bài thơ?
- Lập dàn ý: Sắp xếp các ý tìm được thành dàn ý hoàn chỉnh.
+ MB: Giới thiệu ngắn gọn về hai bài thơ và nêu cơ sở lựa chọn để so sánh, đánh giá.
+ TB: Có thể lựa chọn theo 1 trong 3 cách sau
Cách 1: 
♦ Lần lượt phân tích từng bài thơ.
♦ Chỉ ra điểm tương đồng, sự gặp gỡ và những điểm khác biệt, lí giải nguyên nhân của sự tương đồng và khác biệt đó.
♦ Đánh giá về giá trị và đóng góp của mỗi bài.
Cách 2: 
♦ Phân tích bài thơ thứ nhất theo các phương diện đã xác định; 
♦ Phân tích bài thơ thứ hai, so sánh với bài thơ thứ nhất theo từng phương diện và lí giải nguyên nhân của những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai bài thơ; 
♦ Từ đó, đánh giá về giá trị và đóng góp của mỗi bài thơ.
Cách 3: 
♦ So sánh lần lượt các phương diện đã lựa chọn đối với hai bài thơ, chỉ ra điểm tương đồng và khác biệt; 
♦ Lí giải nguyên nhân sự tương đồng và khác biệt đó;
♦ Đánh giá về giá trị và đóng góp của mỗi bài thơ từ các nội dung so sánh.
Bước 3. Viết
Bước 4. Chỉnh sửa, hoàn thiện



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (Thực hành viết)
a. Mục tiêu: Thực hành phân tích đề, lập dàn ý và viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ
b. Nội dung: HS lựa chọn được đề tài viết hợp lí..
c. Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS được trình bày miệng, trao đổi trong nhóm hoặc ghi vào phiếu học tập/ vở.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Giao nhiệm vụ học tập 
- Chọn 1 trong các đề tài gợi ý của SGK trang 56 làm đề tài cho bài viết của mình.
- Dựa vào các câu hỏi gợi ý phần Tìm ý, lập dàn ý trong SGK để tìm ý, lập dàn ý cho bài viết của mình.
B2. Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân: lựa chọn đề tài, tìm ý và lập dàn ý trên lớp. 
B3. Báo cáo, thảo luận 
HS trình bày phần dàn ý.
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
GV và HS khác nhận xét, góp ý cho dàn ý của HS trình bày. 
	4. Luyện tập
- HS lựa chọn được đề tài cho bài viết của mình. 
- HS lập được dàn ý cho bài viết.
- HS viết được bài văn hoàn chỉnh dựa trên dàn ý đã lập.
- HS chỉnh sửa và hoàn thiện bài viết.



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (Trả bài)
a. Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thiện bài viết, GV chữa và trả bài.
b. Nội dung: Hoàn thiện bài viết trên cơ sở những chỉnh sửa, góp ý ở lớp.
c. Sản phẩm: Bài văn hoàn thiện của HS về vấn đề đã nêu ở mục Nội dung, đối chiếu theo tiêu chí khi sửa chữa.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
Hoàn thành bài viết và nộp cho GV vào tiết học tiếp theo.
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà. Bài văn hoàn thiện của HS về vấn đề đã nêu ở mục Nội dung đảm bảo các yêu cầu theo bảng kiểm.
B3. Báo cáo thảo luận: GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận. GV khuyến khích 1 – 2 HS trình bày ở đầu buổi học tiếp theo (có thể lấy điểm đánh giá quá trình). 
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: GV nhận xét, đánh giá
về bài trình bày của HS và kết luận.
	GV linh hoạt sử dụng phần chia sẻ bài làm của HS 




Phụ lục 1. Bảng kiểm đánh giá bài viết HS:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Nêu được mục đích và cơ sở của việc so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.
	
	

	2
	Trình bày được các thông tin khái quát về hai tác phẩm thơ.
	
	

	3
	Làm rõ được những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai tác phẩm thơ xét trên một số phương diện nội dung và hình thức cụ thể theo mục đích và phạm vi đã xác định.
	
	

	4
	Rút ra được những nhận xét, đánh giá cần thiết, phù hợp về hai tác phẩm thơ căn cứ vào kết quả so sánh.
	
	

	5
	Nêu được ý nghĩa của việc đánh giá hai tác phẩm thơ thông qua việc so sánh.
	
	



Phụ lục 2. Rubic chấm bài viết 
	TIÊU CHÍ
	CẦN CỐ GẮNG
(0 – 4 điểm)
	ĐÃ LÀM TỐT
(5 – 7 điểm)
	RẤT XUẤT SẮC
(8 – 10 điểm)

	Hình thức
(3 điểm)
	1 điểm 
Bài làm còn sơ sài, trình bày cẩu thả
Sai lỗi chính tả 
Sai kết cấu đoạn
	2 điểm
Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 
Trình bày cẩn thận 
Chuẩn kết câu đoạn
Không có lỗi chính tả 
	3 điểm 
Bài làm tương đối đẩy đủ, chỉn chu 
Trình bày cẩn thận Chuẩn kết câu đoạn
Không có lỗi chính tả
Có sự sáng tạo

	Nội dung
(7 điểm)
	1 – 4 điểm
Nội dung sơ sài mới dừng lại ở mức độ biết và nhận diện 
	5 – 6 điểm 
Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 
Có ít nhất 1-2 ý mở rộng nâng cao 
	7 điểm
Nội dung đúng, đủ và trọng tâm 
Có ít nhất 1-2 ý mở rộng nâng cao Có sự sáng tạo 

	Điểm 
	
	
	

	TỔNG 
	



4. Củng cố:
Yêu cầu và quy trình viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.
5. HDVN: 
Chuẩn bị tiết Thực hành đọc Bài thơ số 28 – R. Ta – go

THỰC HÀNH ĐỌC: 
BÀI THƠ SỐ 28
                                                                               R. TA-GO

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: HS nhận biết được các hình ảnh thơ có tính chất biểu tượng, đặc điểm của thể thơ, ngôn ngữ, hình tượng thơ.
2. Về năng lực: HS cảm nhận được những phát hiện, suy ngẫm của tác giả về sự phong phú, bí ẩn kì diệu của tình yêu và tâm hồn con người.
3. Về phẩm chất: Biết trân trọng và hướng tới một tình yêu chân thành, tốt đẹp, cao 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học: Giáo án, video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học, máy chiếu, máy tính, bảng giao nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp.
2. Học liệu: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Tổ chức
[bookmark: _GoBack]2. Kiếm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học.
- HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: Kiến thức văn học, đời sống, xã hội
c. Sản phẩm: Những suy nghĩ và trả lời.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ: Tìm những tác phẩm thơ hay viết về đề tài tình yêu.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
B2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
B3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, định hướng: Tình yêu vốn là một đề tài muôn thuở của thi ca. Ta đã từng biết đến Tôi yêu em của Puskin, một kiệt tác của thơ tình thế giới, Sóng của Xuân Quỳnh, Biển của Xuân Diệu với những âm điệu thiết tha, sôi nổi, chân thành, mãnh liệt. Và hôm nay ta biết đến Bài thơ số 28 trong tập Người làm vườn của Ta-go. Bài thơ thể hiện một quan niệm rất đúng đắn và tiến bộ về tình yêu: tình yêu là diệu kì và bí ẩn, là khát khao đồng cảm và đồng điệu về tâm hồn. 
	- Các tác phẩm thơ ca thành công viết về đề tài tình yêu.



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Nội dung 1. Tìm hiểu khái quát
a. Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu được những nét cơ bản nhất về thể loại, tác giả và tác phẩm.
b. Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- HS trả lời câu hỏi:
+Nêu những hiểu biết của em về cuộc đời và sự nghiệp thơ ca của tác giả Ta-go
+ Tìm hiểu kiến thức tác phẩm: nêu vị trí, xuất xứ bài thơ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 
	I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả: R.Ta-go (1861 – 1941) là nhà văn, nhà văn hóa lớn của Ấn Độ, người có những cống hiến quan trọng cho văn hóa Ấn Độ, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân loại vì độc lập, hòa bình và hữu nghị.
- Sự nghiệp khổng lồ, xuất sắc trên nhiều lĩnh vực : thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, tiểu luận, triết học, nhạc, họa.
- Tập thơ Dâng được giải Nôben 1913.
2. Văn bản 
- Xuất xứ bài thơ: In trong tập Người làm vườn - là một bài thơ tình nổi tiếng.



Nội dung 2: Khám phá văn bản
a. Mục đích: HS nắm được nội dung, ý nghĩa văn bản.
b. Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm:
	Nhóm 1
Phát hiện và nhận xét đặc điểm sử dụng thể thơ, bố cục, tứ thơ, ngôn ngữ và hình tượng, giọng điệu có gì đặc biệt
	

	Nhóm 2
Phát hiện các hình ảnh có ý nghĩa biểu tượng trong bài thơ và nêu ý nghĩa của các hình ảnh đó?
	

	Nhóm 3
Nhận xét những phát hiện, suy ngẫm của tác giả về sự phong phú, bí ẩn kì diệu của tình yêu và tâm  hồn con người
	

	Nhóm 4
Qua một số tác phẩm thơ ca tiêu biểu viết về đề tài tình yêu, hãy phát hiện và nhận xét sự độc đáo và thống nhất trong quan điểm về tình yêu của các nhà thơ
	



- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 

	II. Khám phá văn bản
1. Đặc điểm thể thơ, tứ thơ, ngôn ngữ, hình tượng thơ, giọng điệu
- Thể thơ
- Bố cục: 3 phần
+ 6 câu đầu: Lời tự giãi bày tình cảm của nhân vật trữ tình
+ 15 câu tiếp: Lời cắt nghĩa, lí giải những nghịch lí về tình yêu
+ 2 câu cuối: Lời khẳng định tình yêu
- Tứ thơ độc đáo: Mượn hình ảnh đôi mắt băn khoăn để thể hiện những mong muốn khao khát và bí ẩn muôn đời của tình yêu. 
- Hình ảnh thơ: ẩn dụ, so sánh sáng tạo
- Giọng thơ: chân thành, suy tư, chiêm nghiệm
2. Những hình ảnh thơ có tính biểu tượng: 
- Hình ảnh: “đôi mắt buồn, đôi mắt băn khoăn, đôi mắt muốn nhìn vào tâm tưởng anh  thể hiện những khao khát thấu hiểu người mình yêu. 
- Đôi mắt được so sánh với “trăng vào sâu biển cả” Tình yêu chân thành gắn với khao khát thấu hiểu.
- Hình ảnh “ngọc” (quý), “hoa” (đẹp): hình ảnh ẩn dụ cho giá trị vật chất dễ dàng nắm bắt, thấu hiểu, ngắm nhìn; đối lập với hình ảnh  “Trái tim”: giá trị tinh thần, nơi có rất nhiều trạng thái cảm xúc phức tạp, khó nắm bắt: vui sướng, khổ đau, đòi hỏi, sự giàu sang.
3. Những phát hiện, suy ngẫm phong phú, bí ẩn kì diệu của tình yêu và tâm hồn con người.
- Tình yêu gắn với những khao khát thấu hiểu người mình yêu “đôi mắt băn khoăn của em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh”
- Tình yêu gắn với sự chân thành, xuất phát từ rung động của hai trái tim, ước nguyện hòa hợp “để cuộc đời trần trụi dưới mắt em”, “anh không giấu em một điều gì”
- Tình yêu không phải là giá trị vật chất dễ dàng nhìn thấu: “Đời anh lại là trái tim”, “nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó”; tình yêu vừa gần gũi “ở gần em như chính cuộc đời em vậy” vừa luôn đầy bí ẩn “em không bao giờ biết trọn nó đâu”
- Tình yêu là sự vô cùng, vô tận và không ranh giới: vui sướng, khổ đau của nó là vô biên; đòi hỏi, sự giàu sang của nó là trường cửu
 Tình yêu chân chính cần đến sự hòa hợp về tâm hồn, cần sự khám phá và thấu hiểu. Tình yêu luôn đầy bí ẩn, mời gọi, hấp dẫn. Chính điều này là cơ sở để tình yêu tồn tại đích thực. 
4. Sự độc đáo và thống nhất trong quan điểm về tình yêu trong thơ ca
	Tình yêu luôn chứa đựng những cung bậc phức tạp và đối nghịch
	- Dữ dội và dịu êm/Ồn ào và lặng lẽ (Xuân Quỳnh)
- Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên/Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu (Ta-go)
- Tôi yêu em âm thầm không hi vọng/Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen (Ta-go)

	Tình yêu gắn với những khao khát thấu hiểu

	- Sông không hiểu nổi mình/ Sóng tìm ra tận bể (Xuân Quỳnh)
- Đôi mắt của em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh (Ta-go)

	Tình yêu gắn với sự chân thành
	- Anh để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em/ Anh không giấu em một điều gì (Ta-go)
- Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm (Pu-skin)

	Tình yêu luôn chứa đựng những bí ẩn diệu kì
	- Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? (Xuân Diệu)
- Em cũng không biết nữa/Khi nào ta yêu nhau (Xuân Diệu)
- Em là nữ hoàng của vương quốc đó/ Ấy thế mà em có biết gì về biên giới của nó đâu (Ta-go)






Nội dung 3: Tổng kết
a. Mục đích: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.
b. Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: HS khái quát nội dung và những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 
	III. Tổng kết
1. Nội dung
- Bài thơ bộc lộ quan điểm về một tình yêu chân chính: tình yêu cần gắn với khao khát được thấu hiểu; tình yêu chân chính phải đến từ hai phía, từ sự chân thành, lắng nghe của hai trái tim; tình yêu là bí ẩn diệu kì của cuộc đời.
2. Nghệ thuật
 - Kết cấu trùng điệp, giọng thơ sôi nổi, tha thiết.
- Tứ thơ độc đáo
- Hình ảnh thơ so sánh, ẩn dụ, giàu tính triết lí



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục đích: Luyện tập củng cố nội dung bài học
b. Nội dung: HS ôn tập, sử dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập trắc nghiệm.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) trình bày cảm nhận về một câu thơ hoặc một hình ảnh trong bài thơ số 28 của Ta-go mà em yêu thích nhất.
- Gợi ý: 
+ Câu thơ
+ Hình ảnh thơ
+ Vẻ đẹp ngôn ngữ, hình ảnh, tín hiệu nghệ thuật
+ Vẻ đẹp trong quan niệm tình yêu
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	- Bài làm của HS.
- Bài sưu tầm:
   



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục đích: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.
b. Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS làm các bài tập
d. Tổ chức thực hiện: Làm bài tập vận dụng
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: Sưu tầm và giới thiệu một tác phẩm thơ mà em tâm đắc nhất viết về đề tài tình yêu
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	- Bài làm của HS. 


4. Củng cố
- Những hình ảnh mang tính chất biểu tượng.
- Sự phong phú, bí ẩn kì diệu của tình yêu và tâm hồn con người.
5. HDVN: Chuẩn bị bài 3: Lập luận trong văn bản nghị luận.























PHẦN 4:   NÓI VÀ NGHE
Tiết 21,22     TRÌNH BÀY KẾT QUẢ SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ HAI TÁC PHẨM THƠ

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: HS trình bày được kết quả của việc so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ (đã thực hiện ở phần Viết)
2. Về năng lực
Qua bài nói, HS cần đáp ứng các yêu cầu về triển khai bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ (đã thực hiện ở phần Viết), mặt khác cần thể hiện được những cảm xúc và tâm huyết của cá nhân về các bài thơ qua ngôn ngữ nói.
3. Về phẩm chất:
Thông qua việc lắng nghe và tương tác với người nói, người nghe cần rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho cá nhân trong việc cảm thụ tác phẩm thơ và so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học: Tranh ảnh, máy tính, máy chiếu, bảng phụ…
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, kế hoạch dạy học, hai tác phẩm thơ...
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Tổ chức
2. Kiểm tra việc chuẩn bị bài: GV kiểm tra nhanh nội dung đã được chuẩn bị của HS
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Huy động kiến thức đã có của HS về kĩ năng thuyết trình về kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.
b. Nội dung: Các yếu tố tạo nên một bài thuyết trình hấp dẫn.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:
Theo em, để thuyết trình hấp dẫn về kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ cần chú ý điều gì?
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
HS suy nghĩ câu trả lời.
B3. Báo cáo, thảo luận:
HS trình bày suy nghĩ của mình. Các HS khác trao đổi, thảo luận.
B4. Đánh giá kết quả thực hiện:
GV nhận xét, bổ sung và dẫn dắt vào bài.
	Để có một bài nói tốt, chúng ta cần:
- Xác định nội dung trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc.
- Chú ý giọng điệu, ngôn ngữ hình thể phù hợp với nội dung bài nói.
- Có thể kết hợp sử dụng các thiết bị hỗ trợ như: tranh ảnh, video clip…




HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu: Nắm được yêu cầu, quy trình của bài thuyết trình Trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.
b. Nội dung: Những yêu cầu của bài nói và nghe.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:
- Khi trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ cần đảm bảo những yêu cầu nào?
- Để đảm bảo những yêu cầu trên, người nói cần chuẩn bị bài nói như thế nào?
B2. Thực hiện nhiệm vụ:
HS dựa vào SGK, trao đổi cặp đôi hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
B3. Báo cáo thảo luận:
HS trả lời, trao đổi.
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
GV nhận xét, chốt kiến thức
	I. Yêu cầu khi trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ:
- Giới thiệu được hai bài thơ và lí do lựa chọn hai bài thơ đó để so sánh, đánh giá.
- Phân tích những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai bài thơ xét theo một số phương diện đã xác định.
- Có những nhận xét, đánh giá thuyết phụ về giá trị và đóng góp cả mỗi bài thơ dựa trên kết quả so sánh.
- Nêu được những ý kiến trao đổi xác đáng giúp người nói và người nghe có cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về hai bài thơ được so sánh.
II. Chuẩn bị nói
- Tóm tắt nội dung bài viết so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.
- Đánh dấu những luận điểm hoặc thông tin chính của bài viết. Ghi chú những dẫn chứng quan trọng cần được nêu lên khi trình bày từng luận điểm.
- Xác định những từ ngữ then chốt gắn với từng luận điểm để dễ triển khai, đảm bảo bài nói có trọng tâm.
- Chuẩn bị các phương tiện kĩ thuật hỗ trợ và hình ảnh minh họa (nếu có) với các thông tin chắt lọc về mỗi bài thơ.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (THỰC HÀNH NÓI VÀ NGHE)
a. Mục tiêu: 
- HS biết so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ.
- HS biết lắng nghe và trao đổi trên tinh thần học hỏi, dựng xây.
b. Nội dung: HS thực hành nói - nghe
c. Sản phẩm: Bài nói của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt độngcủa Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:
GV cho HS bốc thăm thứ tự trình bày bài nói của các tổ/nhóm. 
HS nghe theo dõi bài nói, ghi tóm tắt nội dung bài nói và những nội dung cần trao đổi, thảo luận.
B2. Thực hiện nhiệm vụ:
- HS trình bày bài nói theo đúng thời gian quy định. 
- HS ghi lại những nội dung của bài nói và những điều cần trao đổi. 
 B3. Báo cáo thảo luận:
Thảo luận, tranh biện

	 Người nghe
	Người nói

	- Nhận xét về độ chính xác và đầy đủ của các nội dung so sánh giữa hai tác phẩm thơ, cách sử dụng ngôn ngữ và các yếu tố phi ngôn ngữ của người nói. Nếu có khía cạnh nào chưa rõ, yêu cầu người nói giải thích thêm.
- Bổ sung hoặc chia sẻ một số nội dung giúp người nói có cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về hai bài thơ được so sánh, đánh giá.
	- Cần làm rõ thêm những ý mà người nghe chưa rõ.
- Tiếp thu góp ý hoặc trao đổi lại với một số ý kiến nhận xét, đánh giá của người nghe về nội dung và cách thực hiện bài nói.


B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
- HS đánh giá và tự đánh giá.
- GV chốt lại
	Bài nói của HS 
III. Thực hành nói và nghe
* Thực hành nói:
HS trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ đã chuẩn bị.
* Trao đổi: về một số khía cạnh:
- Sự phù hợp giữa việc lựa chọn hai bài thơ và cơ sở để so sánh.
- Nội dung của bài nói:
+ Quan điểm trình bày của người nói về vấn đề.
+ Các ý kiến so sánh, đánh giá
+ Khả năng sử dụng lí lẽ và bằng chứng để lập luận
+ Mức độ thuyết phục của các ý kiến…
- Kĩ năng trình bày bài nói: 
+ cách sử dụng ngôn ngữ và yếu tố phi ngôn ngữ
+ Sự tương tác với người nghe
+ Việc giải đáp những thắc mắc của người nghe…
* Đánh giá: 
Đánh giá theo phiếu đánh giá hoạt động nói và hoạt động nghe (xem phụ lục).



PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NÓI:
	Nội dung đánh giá
	Chưa đạt
	Đạt
	Khá
	Tốt

	
Mở đầu
	Chào hỏi, tự giới thiệu
	
	
	
	

	

Triển khai
	Cấu trúc đầy đủ, rõ ràng.
	
	
	
	

	
	Nội dung chuẩn xác.
	
	
	
	

	
	Suy nghĩ sâu sắc, cảm xúc chân thành.
	
	
	
	

	
	Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục .
	
	
	
	

	
Kết thúc
	Khái quát lại nội dung đã trình bày 
	
	
	
	

	
	Mời gọi sự phản hồi từ phía người nghe
	
	
	
	

	
	Cảm ơn và chào kết thúc
	
	
	
	

	Kĩ năng trình bày, tương tác với người nghe
	Cách sử dụng ngôn ngữ và yếu tố phi ngôn ngữ
	
	
	
	

	
	Sự tương tác với người nghe
	
	
	
	

	
	Việc giải đáp những thắc mắc của người nghe.
	
	
	
	


PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGHE:
	Nội dung
	Họ và tên người nghe:
……………………………….
	Đánh giá của GV về hoạt động nghe của HS

	Tóm tắt hệ thống ý được trình bày của bài nói.
	
	

	Nhận xét ngắn gọn về bài nói.
	

	

	Câu hỏi hoặc ý kiến trao đổi, bổ sung cho bài nói.
	
	



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu:  Củng cố lại kiến thức đã học
b. Nội dung: HS quay video bài nói của bản thân so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ (nếu có thể)
c. Sản phẩm: Video bài nói của HS
d. Tổ chức thực hiện:
B1. Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS chọn hai bài thơ khác để so sánh, đánh giá 
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
HS chọn hai bài thơ hay, chọn hình thức trình bày phù hợp 
B3. Báo cáo thảo luận:
HS báo cáo/gửi bài làm 
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
4. Củng cố: Cách trình bày kết quả so sánh, đánh giá hai tác phẩm thơ
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